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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 1 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với 

sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục 

đại học quy định tại Luật giáo dục đại học 

H01.01.01 CTĐT CNCBTS 
1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
Phòng ĐTĐH   

H01.01.02 
Công khai CTĐT 

trên website 

http://ntu.edu.vn/pdaota

o/Viewtin.aspx?idcd=11

9 

Website P. 

ĐTĐH, Khoa 

CNTP 

  

H01.01.03 ĐCHP, ĐCCTHP 

http://ntu.edu.vn/khoacn

tp/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%

BB%99m%C3%B4n/c%

C3%A1cb%E1%BB%9

9m%C3%B4n/cncbth%

E1%BB%A7ys%E1%B

A%A3n/decuonghocpha

n.aspx 

Website BM 

CNCB 
  

H01.01.04 

Chiến lược phát 

triển Trường 

ĐHNT đến 2020, 

tầm nhìn 2030 

1916/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2013 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H01.01.05 

QĐ về việc cập nhật 

Sứ mạng – Tầm 

nhìn – Phương châm 

– Giá trị cốt lõi của 

Trường ĐHNT 

185/QĐ-ĐHNT, ngày 

21/02/2017 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H01.01.06 
Luật giáo dục Đại 

học 

08/2012/QH13, ngày 

18/06/2012 

Phòng ĐTĐH/ 

Phòng TCHC 
  

H01.01.07 
Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam 
2016    

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao 

quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được 

sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 

H01.02.01 
CĐR ngành 

CNCBTS 
Ngày 02/12/2011 Phòng ĐTĐH   

H01.02.02 CTĐT CNCBTS 
1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
Phòng ĐTĐH  H01.01.01 

http://ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=119
http://ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=119
http://ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=119
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

Lưu trữ 
Ghi chú  

H01.02.03 
Công khai CTĐT 

trên website 

http://ntu.edu.vn/pdaotao/

Viewtin.aspx?idcd=119 

Website Phòng 

ĐTĐH, Khoa 

CNTP 

 H01.01.02 

H01.02.04 ĐCHP, ĐCCTHP 

http://ntu.edu.vn/khoacn

tp/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%

BB%99m%C3%B4n/c%

C3%A1cb%E1%BB%9

9m%C3%B4n/cncbth%

E1%BB%A7ys%E1%B

A%A3n/decuonghocpha

n.aspx 

Website BM 

CNCB 
 H01.01.03 

H01.02.05 Ma trận CĐR-HP 
1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 

Phòng ĐTĐH, 

BM CNCB 
H01.01.01 

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các 

bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

H01.03.01 
CĐR ngành 

CNCBTS 
Ngày 02/12/2011 Phòng ĐTĐH H01.02.01 

H01.03.02 
CTĐT CNCBTS 

2012 

695/QĐ-ĐHNT, ngày 

15/6/2012 
Phòng ĐTĐH  

H01.03.03 
CTĐT CNCBTS 

2016 

1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
Phòng ĐTĐH H01.01.01 

H01.03.04 

Kết quả khảo sát 

lấy ý kiến các bên 

liên quan về CTĐT 

Năm 2016 BM CNCB   

H01.03.05 

QĐ về việc thành 

lập các tổ cập nhật 

CTĐT trình độ ĐH, 

CĐ 

65/QĐ-ĐHNT, ngày 

22/01/2016 
Phòng ĐTĐH   

H01.03.06 

Kết quả khảo sát các 

bên liên quan về cập 

nhật CĐR của CTĐT 

 Năm 2016 BM CNCB H01.03.04 

H01.03.07 

Công khai 

CTĐT/CĐR trên 

website 

http://ntu.edu.vn/pdaota

o/Viewtin.aspx?idcd=11
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Website Phòng 

ĐTĐH, Khoa 

CNTP 

 H01.01.02 

http://ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=119
http://ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=119
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=119
http://ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=119
http://ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=119


3 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

Lưu trữ 
Ghi chú  

H01.03.08 ĐCHP, ĐCCTHP 

http://ntu.edu.vn/khoacn

tp/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%

BB%99m%C3%B4n/c%

C3%A1cb%E1%BB%9

9m%C3%B4n/cncbth%

E1%BB%A7ys%E1%B

A%A3n/decuonghocpha

n.aspx 

Website Phòng 

ĐTĐH, BM 

CNCB 

 H01.01.03 

 

http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 2 
 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban hành/ 

Lưu trữ 
Ghi chú 

Tiêu chí 2.1 Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

H02.01.01 

Bản mô tả CTĐT 

ngành CNCBTS 

K58 

1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
Phòng ĐTĐH H01.01.01 

Bản mô tả CTĐT 

ngành CNCBTS 

K54-57 

695/QĐ-ĐHNT, ngày 

15/6/2012 
Phòng ĐTĐH  

H02.01.02 

Tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng 

CTĐT 

04/2016/TT-BGDÐT, 

ngày 14/3/2016 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H02.01.03 

TB v/v cập nhật 

CTĐT 

789/TB-ĐHNT ngày 

30/12/2015 
Phòng ĐTĐH   

QĐ thành lập tổ 

cập nhật CTĐT 

65/QĐ-ĐHNT, ngày 

22/01/2016 
Phòng ĐTĐH   

H02.01.04 

Biên bản họp BM 

về việc góp ý xây 

dựng CTĐT 

2015, 2016 và 2017 BM CNCB   

Biên bản họp Khoa 

về việc góp ý xây 

dựng CTĐT 

2015, 2016 và 2017 Khoa CNTP   

CTĐT trước và sau 

cập nhật 
2015, 2016 và 2017 BM CNCB   

H02.01.05 

Kết quả ý kiến 

phản hồi của các 

bên liên quan về 

nội dung của Bản 

mô tả CTĐT 

2015, 2016 và 2017 BM CNCB H01.03.04 

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

H02.02.01 

Tổng hợp các văn 

bản liên quan đến 

cập nhật 

CTĐT/ĐCHP của 

Trường 

-789/TB-ĐHNT ngày 

30/12/2015; 65/QĐ-

ĐHNT, ngày 22/01/2016; 

357/TB-ĐHNT, ngày 

14/6/2016; 484/TB-

ĐHNT, ngày 06/9/2018 

Phòng ĐTĐH   
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban hành/ 

Lưu trữ 
Ghi chú 

H02.02.02 

ĐCHP/ĐCCTHP 

các HP được giảng 

dạy trong CTĐT 

CNCBTS 

http://ntu.edu.vn/khoacntp

/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%B

B%99m%C3%B4n/c%C3

%A1cb%E1%BB%99m%

C3%B4n/cncbth%E1%B

B%A7ys%E1%BA%A3n/

decuonghocphan.aspx 

Website BM  H01.01.03 

H02.02.03 

Tổng hợp kết quả 

kiểm tra việc công 

bố 

ĐCHP/ĐCCTHP 

 Từ 2013 đến 2018 
Phòng 

ĐBCL&KT 
  

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố 

công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

H02.03.01 

Địa chỉ công bố 

Bản mô tả CTĐT 

CNCBTS 

http://ntu.edu.vn/pdaotao/

Viewtin.aspx?idcd=119 
Phòng ĐTĐH   

H02.03.02 Sổ tay SV 

http://www.ntu.edu.vn/Po

rtals/74/TaiLieu/So%20ta

y%20sinh%20vien/Sotay

%20SV2013-khoa55.pdf 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H02.03.03 

Thông báo nhắc 

nhở về việc công 

khai ĐCHP/ 

ĐCCTHP 

- 489/TB-ĐHNT, ngày 

18/9/2012 

- 371/QĐ-ĐHNT, ngày 

06/5/2016 (mẫu ĐCHP, 

ĐCCTHP) 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H02.03.04 
Địa chỉ công bố 

ĐCHP/ĐCCTHP 

http://ntu.edu.vn/khoacntp

/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%B

B%99m%C3%B4n/c%C3

%A1cb%E1%BB%99m%

C3%B4n/cncbth%E1%B

B%A7ys%E1%BA%A3n/

decuonghocphan.aspx 

BM CNCB  H01.01.03 

H02.03.05 

Tổng hợp kết quả 

kiểm tra việc công 

bố 

ĐCHP/ĐCCTHP 

 Từ 2013 đến 2018 
Phòng 

ĐBCL&KT 
 H02.02.03 

 

http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=119
http://ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=119
http://www.ntu.edu.vn/Portals/74/TaiLieu/So%20tay%20sinh%20vien/Sotay%20SV2013-khoa55.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/74/TaiLieu/So%20tay%20sinh%20vien/Sotay%20SV2013-khoa55.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/74/TaiLieu/So%20tay%20sinh%20vien/Sotay%20SV2013-khoa55.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/74/TaiLieu/So%20tay%20sinh%20vien/Sotay%20SV2013-khoa55.pdf
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 3 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban hành/ 

Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

H03.01.01 

CTĐT ngành 

CNCBTS, 2016 áp 

dụng từ khóa 58 

trở đi 

1177/QĐ-ĐHNT 

30/12/2016 
Phòng ĐTĐH H01.01.01 

H03.01.02 
ĐCHP và 

ĐCCTHP 

http://ntu.edu.vn/khoacntp

/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%B

B%99m%C3%B4n/c%C3

%A1cb%E1%BB%99m%

C3%B4n/cncbth%E1%B

B%A7ys%E1%BA%A3n/

decuonghocphan.aspx 

Trang web BM H01.01.03 

H03.01.03 Ma trận CĐR-HP 
1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
BM CNCB H01.01.01 

H03.01.04 
Kết quả khảo sát nhu 

cầu xã hội về CĐR 
2015, 2016 và 2017 BM CNCB H01.03.04 

H03.01.05 
Lưu đồ các HP 

ngành CNCBTS 
Ảnh chụp BM CNCB  

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 

H03.02.01 
CĐR của ngành 

CNCBTS 
Ngày 02/12/2011 

Phòng ĐTĐH 

Trang web BM 
H01.02.01 

H03.02.02 Ma trận CĐR-HP 
1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
BM CNCB H01.01.01 

H03.02.03 
ĐCHP và 

ĐCCTHP 

http://ntu.edu.vn/khoacntp

/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%B

B%99m%C3%B4n/c%C3

%A1cb%E1%BB%99m%

C3%B4n/cncbth%E1%B

B%A7ys%E1%BA%A3n/

decuonghocphan.aspx 

Trang web BM H01.01.03 

H03.02.04 
Thông báo về việc 

cập nhật ĐCHP 

218/QĐ-ĐHNT ngày 

17/03/2014; 789/TB-

ĐHNT 30/12/2015; 

65/QĐ- ĐHNT 

22/01/2016 

Phòng ĐTĐH  

http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx


7 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban hành/ 

Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có 

tính tích hợp 

H03.03.01 

CTĐT ngành 

CNCBTS, 2016 áp 

dụng từ khóa 58 

trở đi 

1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
Phòng ĐTĐH 

H01.01.01 

 

H03.03.02 

Thông báo về việc 

cập nhật CTĐT 

trình độ Đai học 

cao đẳng  hình 

thức chính quy 

789/TB-ĐHNT 

30/12/2015 
Phòng ĐTĐH H03.02.04 

Quyết định về việc 

thành lập tổ cập 

nhật CTĐT 2016 

65/QĐ- ĐHNT 

22/01/2016 
Phòng ĐTĐH 

H03.02.04 

Quy định xây dựng 

điều chỉnh CTĐT 

và CĐR 

218/QĐ-ĐHNT ngày 

17/03/2014 
Phòng ĐTĐH 

H03.02.04 

H03.03.03 

CTĐT ngành 

CNCBTS từ khóa 

54-57 

695/QĐ-ĐHNT 

15/06/2012 
Phòng ĐTĐH  

H03.03.04 

Báo cáo kết quả 

khảo sát doanh 

nghiệp, người sử 

dụng lao động về 

chất lượng SV tốt 

nghiệp ngành 

CNCBTS 

Từ năm 2013 đến 2018 BM CNCB   

H03.03.05 

Báo cáo kết quả 

khảo sát CSV về 

tình hình việc làm 

và CTĐT ngành 

CNCBTS 

Từ năm 2013 đến 2018 BM CNCB   

H03.03.06 

Báo cáo kết quả 

khảo sát SV năm 

cuối về chất lượng 

đào tạo ngành 

CNCBTS 

Năm học 2017-2018 BM CNCB   

H03.03.07 

Các CTĐT của các 

trường khác đã 

được tham khảo, 

so sánh 

 Ảnh chụp  BM CNCB   
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 4 
 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban hành/ 

Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ 

biến tới các bên liên quan 

H04.01.01 

Đường dẫn trang 

web công bố mục 

tiêu giáo dục 

Trường ĐHNT 

http://ntu.edu.vn/vi-

vn/gi%E1%BB%9Bithi%E

1%BB%87u/th%C3%B4ng

tinchung/s%E1%BB%A9m

%E1%BA%A1ngt%E1%B

A%A7mnh%C3%ACn.asp

x 

    

H04.01.02 

Quyết định thành 

lập Tổ xây dựng 

triết lý giáo dục của 

Trường ĐHNT 

890/QĐ-ĐHNT, 14/8/2018 
Phòng ĐTĐH, 

Văn thư 
  

H04.01.03 

Đường dẫn/ảnh 

chụp trang web 

công bố mục tiêu 

đào tạo Khoa CNTP 

http://ntu.edu.vn/khoacntp/

vi-

vn/gi%E1%BB%9Bithi%E

1%BB%87ukhoa/gi%E1%

BB%9Bithi%E1%BB%87u

chung/m%E1%BB%A5cti

%C3%AAu%C4%91%C3

%A0ot%E1%BA%A1o.asp

x 

Khoa CNTP   

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

H04.02.01 

Diễn đàn Đổi mới 

phương pháp giảng 

dạy - đánh giá và 

quản lý đại học 

http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-

vn/di%E1%BB%85n%C4

%91%C3%A0n%C4%91%

E1%BB%95im%E1%BB%

9Bippgd%C4%91g.aspx 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H04.02.02 

Thông báo đổi mới  

PPGD NH 2012-13 

571/TB-ĐHNT, ngày 

21/11/2012 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

Thông báo v/v Ban 

hành quy trình tổ 

chức đổi mới PPGD 

và kiểm tra đánh giá 

các năm học 2013-

2018 

113/TB-ĐHNT, ngày 

09/3/2016; 500/TB-ĐHNT, 

ngày 26/8/2015; 119/TB-

ĐHNT, ngày 13/3/2015; 

07/TB-ĐHNT, ngày 

08/01/2015; 236/TB-

ĐHNT, ngày 27/4/2016; 

760/TB-ĐHNT, ngày 

22/12/2014 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

http://ntu.edu.vn/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/th%C3%B4ngtinchung/s%E1%BB%A9m%E1%BA%A1ngt%E1%BA%A7mnh%C3%ACn.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/th%C3%B4ngtinchung/s%E1%BB%A9m%E1%BA%A1ngt%E1%BA%A7mnh%C3%ACn.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/th%C3%B4ngtinchung/s%E1%BB%A9m%E1%BA%A1ngt%E1%BA%A7mnh%C3%ACn.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/th%C3%B4ngtinchung/s%E1%BB%A9m%E1%BA%A1ngt%E1%BA%A7mnh%C3%ACn.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/th%C3%B4ngtinchung/s%E1%BB%A9m%E1%BA%A1ngt%E1%BA%A7mnh%C3%ACn.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/th%C3%B4ngtinchung/s%E1%BB%A9m%E1%BA%A1ngt%E1%BA%A7mnh%C3%ACn.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/th%C3%B4ngtinchung/s%E1%BB%A9m%E1%BA%A1ngt%E1%BA%A7mnh%C3%ACn.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87ukhoa/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87uchung/m%E1%BB%A5cti%C3%AAu%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87ukhoa/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87uchung/m%E1%BB%A5cti%C3%AAu%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87ukhoa/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87uchung/m%E1%BB%A5cti%C3%AAu%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87ukhoa/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87uchung/m%E1%BB%A5cti%C3%AAu%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87ukhoa/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87uchung/m%E1%BB%A5cti%C3%AAu%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87ukhoa/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87uchung/m%E1%BB%A5cti%C3%AAu%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87ukhoa/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87uchung/m%E1%BB%A5cti%C3%AAu%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87ukhoa/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87uchung/m%E1%BB%A5cti%C3%AAu%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87ukhoa/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87uchung/m%E1%BB%A5cti%C3%AAu%C4%91%C3%A0ot%E1%BA%A1o.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/di%E1%BB%85n%C4%91%C3%A0n%C4%91%E1%BB%95im%E1%BB%9Bippgd%C4%91g.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/di%E1%BB%85n%C4%91%C3%A0n%C4%91%E1%BB%95im%E1%BB%9Bippgd%C4%91g.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/di%E1%BB%85n%C4%91%C3%A0n%C4%91%E1%BB%95im%E1%BB%9Bippgd%C4%91g.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/di%E1%BB%85n%C4%91%C3%A0n%C4%91%E1%BB%95im%E1%BB%9Bippgd%C4%91g.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/di%E1%BB%85n%C4%91%C3%A0n%C4%91%E1%BB%95im%E1%BB%9Bippgd%C4%91g.aspx
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban hành/ 

Lưu trữ 
Ghi chú  

Thông báo Kết luận 

của Hiệu trưởng tại 

Tọa đàm trao đổi 

giải pháp về tăng 

cường hiệu quả 

công tác đánh giá 

học tập 

148/TB-ĐHNT ngày 

25/3/2015 

Phòng 

CTCT&SV 
  

Thông báo v/v ban 

hành quy trình tổ 

chức đổi mới PPGD 

và kiểm tra đánh giá 

năm học 2013-2014 

441/TB-ĐHNT ngày 

05/9/2013 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao 

khả năng học tập suốt đời của người học 

H04.03.01 

CTĐT CNCBTS, 

2016 áp dụng từ 

khóa 58 trở đi 

1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
Phòng ĐTĐH H01.01.01 

H04.03.02 

Thông báo đổi mới  

PPGD NH 2012-13 

571/TB-ĐHNT, ngày 

21/11/2012 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

Khảo sát mức độ hài 

lòng của CSV 
Từ năm 2013 đến 2018 BM CNCB  H03.03.05 

H04.03.03 

Thông báo v/v công 

bố chương trình 

GDHP, lịch trình và 

PPGD 

489/TB-ĐHNT, ngày 

18/9/2012 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

ĐCHP & ĐCCTHP Từ năm 2013 đến 2018 BM CNCB   

Địa chỉ trang web 

dẫn đến ĐCHP & 

ĐCCTHP 

http://ntu.edu.vn/khoacntp/

vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%BB

%99m%C3%B4n/c%C3%

A1cb%E1%BB%99m%C3

%B4n/cncbth%E1%BB%A

7ys%E1%BA%A3n/decuo

nghocphan.aspx 

BM CNCB  H01.01.03 

H04.03.04 

Quyết định về việc 

ban hành chuẩn 

mực hoạt động 

giảng dạy 

984/QĐ-ĐHNT, ngày 

07/10/2014 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

 

http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 5 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với 

mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

H05.01.01 
CTĐT CNCBTS (từ 

khóa 58 trở đi) 

1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
BM CNCB H01.01.01 

H05.01.02 
Kiểm tra năng lực 

ngoại ngữ đầu vào 

506/KH-ĐHNT, ngày 

1/9/2017 

Phòng ĐTĐH   

617/QĐ-ĐHNT, ngày 

31/8/2017 

513/TB-ĐHNT, ngày 

20/9/2018 

458/KH-ĐHNT, ngày 

14/8/2018 

H05.01.03 Ma trận CĐR-HP 
Số 1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
BM CNCB H01.01.01 

H05.01.04 
Các ĐCHP ngành 

CNCBTS 

http://ntu.edu.vn/khoacntp

/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%B

B%99m%C3%B4n/c%C3

%A1cb%E1%BB%99m%

C3%B4n/cncbth%E1%B

B%A7ys%E1%BA%A3n/

decuonghocphan.aspx 

BM CNCB 
H01.01.03 

 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời 

gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ 

ràng và được thông báo công khai tới người học 

H05.02.01 
Quy chế đào tạo 

theo hệ thống TC 

197/QĐ-ĐHNT, ngày 

28/02/2013 
Phòng ĐTĐH   

H05.02.02 

Các văn bản quản lý 

đào tạo, kế hoạch 

liên quan đến công 

tác đào tạo của 

Trường 

số 74/2012/QĐ-ĐHNT 

Phòng ĐTĐH   

số 631/QĐ-ĐHNT, ngày 

31/5/2011 

515/TB-ĐHNT, ngày 

27/8/2014 

82/TB-ĐHNT, ngày 

19/2/2014 

http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

H05.02.03 

Quy định quản lý, tổ 

chức đào tạo trình 

độ đại học và cao 

đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống TC 

của trường ĐHNT 

1204/QĐ-ĐHNT, ngày 

20/9/2012 
Phòng ĐTĐH   

H05.02.04 
Quy định đánh giá 

HP 

675/TB-ĐT, ngày 

25/12/2012; 926/QĐ-

ĐHNT, ngày 02/8/2012; 

1046/QĐ-ĐHNT, ngày 

5/9/2013; 474/QĐ-ĐHNT 

ngày 21/6/2016; 631/QĐ-

ĐHNT ngày 23/5/2018 

Phòng ĐTĐH  

H05.02.05 
Quy trình triển khai 

công tác tốt nghiệp 

765/TB-ĐT, ngày 

15/12/2016; 740/TB-ĐT, 

ngày 21/12/2017; 15/TB-

ĐHNT, ngày 07/01/2019 

Phòng ĐTĐH  

H05.02.06 

Quy định đào tạo 

ngoại ngữ cho SV 

không chuyên ngữ 

74/QĐ-ĐHNT, ngày 

06/02/2017; 1128/QĐ-

ĐHNT, ngày 20/09/2018 

Phòng ĐTĐH   

H05.02.07 
ĐCCTHP ngành 

CNCBTS 

http://www.ntu.edu.vn/kh

oacntp/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%B

B%99m%C3%B4n/c%C3

%A1cb%E1%BB%99m%

C3%B4n/cncbth%E1%B

B%A7ys%E1%BA%A3n/

decuongchitiethocphan20

172018.aspx 

Trang Web 

BM CNCB 
 

H05.02.08 

Quy chế đánh giá 

kết quả rèn luyện 

SV 

1231/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2015 

Phòng 

CTCT&SV 
  

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin 

cậy và sự công bằng 

H05.03.01 
Quy định đánh giá 

HP 

 926/QĐ-ĐHNT, ngày 

02/8/2012; 1046/QĐ-

ĐHNT, ngày 5/9/2013; 

474/QĐ-ĐHNT ngày 

21/6/2016; 631/QĐ-

ĐHNT ngày 23/5/2018 

Phòng ĐTĐH H05.02.04 

http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

H05.03.02 

Các ĐCHP và 

ĐCCTHP ngành 

CNCBTS 

http://ntu.edu.vn/khoacntp

/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%B

B%99m%C3%B4n/c%C3

%A1cb%E1%BB%99m%

C3%B4n/cncbth%E1%B

B%A7ys%E1%BA%A3n/

decuonghocphan.aspx 

BM CNCB 
H01.01.03 

 

H05.03.03 Mẫu đề thi 

http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi

-

vn/bi%E1%BB%83um%

E1%BA%ABu.aspx 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H05.03.04 Mẫu bảng điểm HP Bảng điểm mẫu  Phòng ĐTĐH   

H05.03.05 
Công khai bảng 

điểm HP 

http://ntu.edu.vn/pdaotao/

TimKiemBanDiem.aspx 
    

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

H05.04.01 
Quy chế đào tạo 

theo hệ thống TC 

Số 197/QĐ-ĐHNT, ngày 

28/02/2013 
Phòng ĐTĐH H05.02.01 

H05.04.02 

Quy định đánh giá 

HP 

 

 

 

 

926/QĐ-ĐHNT, ngày 

02/8/2012; 1046/QĐ-

ĐHNT, ngày 5/9/2013; 

474/QĐ-ĐHNT ngày 

21/6/2016; 631/QĐ-

ĐHNT ngày 23/5/2018 

Phòng ĐTĐH H05.02.04 

H05.04.03 

Thông báo triển 

khai GV nhập điểm 

vào phần mềm đào 

tạo 

372/TB-ĐHNT ngày 

18/6/2018 
Phòng ĐTĐH   

H05.04.04 

Ảnh chụp màn hình 

tài khoản SV trên 

phần mềm quản lý 

đào tạo 

Ảnh chụp/ 

https://sinhvien.ntu.edu.v

n/ 

    

H05.04.05 

Mẫu báo cáo kết 

quả học tập về gia 

đình SV 

 Mẫu báo cáo kết quả 
Phòng 

CTCT&SV 
 

http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuonghocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/pdaotao/TimKiemBanDiem.aspx
http://ntu.edu.vn/pdaotao/TimKiemBanDiem.aspx
https://sinhvien.ntu.edu.vn/
https://sinhvien.ntu.edu.vn/
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

H05.05.01 
Quy định đánh giá 

HP 

926/QĐ-ĐHNT, ngày 

02/8/2012; 1046/QĐ-

ĐHNT, ngày 5/9/2013; 

474/QĐ-ĐHNT ngày 

21/6/2016; 631/QĐ-

ĐHNT ngày 23/5/2018 

Phòng ĐTĐH H05.02.04 

H05.05.02 Số điện thoại nóng Ảnh chụp  Khoa CNTP   
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 6 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, 

tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng 

nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H06.01.01 

Các thông báo 

tuyển dụng VC từ 

2012 đến 2017 

 Từ 2012 đến 2017 Phòng TCHC   

Thông báo mở lớp 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm 

318/TB-ĐHNT ngày 

18/6/2013; 300/TB-ĐHNT 

ngày 20/5/2016 

Phòng TCHC   

H06.01.02 

Quy định chức 

năng, nhiệm vụ 

Phòng Tổ chức – 

hành chính của 

Trường 

100/QĐ-ĐHNT, ngày 

7/2/2018 
Phòng TCHC   

H06.01.03 

Chiến lược phát 

triển đội ngũ 

trường ĐHNT đến 

2010 tầm nhìn đến 

2030 

1916/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2013 
Phòng TCHC   

H06.01.04 
Quy chế chi tiêu 

nội bộ của trường 

1179/QĐ-ĐHNT, ngày 

22/11/2017; 

Các Điều chỉnh quy chế chi 

tiêu nội bộ tháng 5, 9 và 

12/2018 

Phòng TCHC   

H06.01.05 

Danh sách quy 

hoạch chuyên môn 

VC và GV Khoa 

CNTP 2016-2021 

2016 Phòng TCHC   

H06.01.06 

Quy hoạch tiềm 

lực KHCN_Khoa 

CNTP 

2017 Khoa CNTP   

H06.01.07 

Danh sách đội ngũ 

nhân viên được bồi 

dưỡng 

2012-2017 

2014-2018 
Phòng TCHC   

H06.01.08 

Quy định về tuyển 

dụng, đào tạo bồi 

dưỡng CBVC 

625/QĐ-ĐHNT, 

25/5/2011; 357/QĐ-

ĐHNT, ngày 05/4/2018 

Phòng TCHC   
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

H06.01.09 

Quy chế thi tuyển, 

xét tuyển VC; quy 

chế thi thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp đối với VC 

và nội quy kỳ thi 

tuyển, thi thăng 

hạng chức danh 

nghề nghiệp đối 

với VC 

16/2012/TT-BNV, ngày 

28/12/2012 
Phòng TCHC   

H06.01.10 

Trường ĐHNT tổ 

chức lớp bồi dưỡng 

kỹ năng viết đề 

cương nghiên cứu 

và bài báo khoa học 

Năm 2011 
Website 

Trường 
  

H06.01.11 

Quy định kéo dài 

thời gian công tác 

đối với GV trình 

độ cao đến tuổi 

nghỉ hưu 

10/QĐ-ĐHNT, ngày 

05/01/2013; 777/QĐ-

ĐHNT, 21/08/2017  

Phòng TCHC   

H06.01.12 Luật Viên chức 58/2010/QH12 Phòng TCHC   

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, 

nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H06.02.01 

Thông tư 

32/2015/TT-

BGDĐT 

32/2015/TT-BGDĐT Phòng TCHC   

H06.02.02 

Văn bản liên quan 

đến tỷ lệ SV/GV 

ngành CBTS 

Bảng tính quy mô tuyển 

sinh năm 2018 
Phòng ĐTĐH   

H06.02.03 

Thống kê số lượng 

GV của Khoa 

CNTP 

Số liệu báo cáo Bộ 

GD&ĐT 2019 (đến 

31.12.18)-Trường ĐHNT 

Phòng TCHC   

H06.02.04 
Phân công giảng dạy 

HKI, 2016-2017 
 2016-2017 Khoa CNTP   

H06.02.05 
Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Trường 

1179/QĐ-ĐHNT, ngày 

22/11/2017; các Điều chỉnh 

quy chế chi tiêu nội bộ 

tháng 5, 9 và 12/2018 

Phòng TCHC H06.01.04 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

H06.02.06 

Thông báo tổ chức 

thanh toán GD năm 

học 2014-2015, 

2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018 

421/TB-ĐHNT, ngày 

22/7/2015; 309/TB-ĐHNT, 

ngày 25/5/2016; 352/TB-

ĐHNT, ngày 14/6/2017; 

398/TB-ĐHNT, ngày 

02/7/2018 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả 

đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công 

khai 

H06.03.01 

Quy định về tuyển 

dụng, đào tạo và 

bồi dưỡng CBVC 

625/QĐ-ĐHNT, ngày 

25/5/2011; 357/QĐ-

ĐHNT, ngày 5/4/2018 

Phòng TCHC 
H06.01.08 

  

H06.03.02 

Các thông báo 

tuyển dụng 2013-

2018 

617/TB-ĐHNT, ngày 

04/12/2012; 517/TB-

ĐHNT, ngày 17/10/2013; 

256/TB-ĐHNT, ngày 

07/5/2014; 258/TB-ĐHNT, 

ngày 21/5/2015; 303/TB-

ĐHNT, ngày 18/5/2018 

Phòng TCHC 
  

  

H06.03.03 
Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Trường 

1179/QĐ-ĐHNT, ngày 

22/11/2017; các Điều chỉnh 

quy chế chi tiêu nội bộ 

tháng 5, 9 và 12/2018 

Phòng TCHC H06.01.04 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá 

H06.04.01 

Quy trình tổ chức 

triển khai và đánh 

giá các hoạt động 

giảng dạy 

760/TB-ĐHNT, ngày 

22/12/2014 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H06.04.02 

Phiếu chấm điểm 

hoạt động giảng 

dạy của GV 

http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-

vn/bi%E1%BB%83um%E

1%BA%ABu.aspx 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H06.04.03 

Tổng hợp báo cáo 

đánh giá giờ giảng 

về phòng 

ĐBCL&KT 

http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-

vn/bi%E1%BB%83um%E

1%BA%ABu.aspx 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H06.04.04 
Phiếu đánh giá giờ 

giảng 

http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-

vn/bi%E1%BB%83um%E

1%BA%ABu.aspx 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-vn/bi%E1%BB%83um%E1%BA%ABu.aspx
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

H06.04.05 

Quy trình lấy kiến 

người học về hoạt 

động giảng dạy  

 http://www.ntu.edu.vn/Por

tals/96/Quy%20trinh%20c

ong%20viec/Quy%20trinh

%20lay%20PKS.pdf 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H06.04.06 

Phiếu thu thập 

thông tin dạy & 

học của GV 

http://www.ntu.edu.vn/Port

als/96/Bieu%20mau/Hoat

%20dong%20khao%20sat/

M%C3%A2%CC%83u%2

0Phi%C3%AA%CC%81u

%20Kha%CC%89o%20sa

%CC%81t%20HK2%20(2

017-2018).pdf 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H06.04.07 

Kết quả ý kiến 

phản hồi người học 

về hoạt động giảng 

dạy 

 Từ 2013 đến 2018 
Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H06.04.08 

Danh sách GV 

Khoa CNTP, BM 

CNCB đạt danh 

hiệu GV tiêu biểu 

cấp Trường 

2016-2017 
Phòng 

ĐBCL&KT 
 

H06.04.09 

Quy định công tác 

đánh giá, phân loại 

viên chức, tập thể, 

thi đua, khen 

thưởng 

1014/QĐ-ĐHNT ngày 

30/10/2015; 276/QĐ-

ĐHNT ngày 04/4/2016; 

411/QĐ-ĐHNT ngày 

16/4/2018 

Phòng TCHC   

H06.04.10 

Mẫu Bản tổng hợp 

kết quả đánh giá, 

phân loại viên 

chức, người lao 

động và tập thể 

Mẫu ĐG-04 (Ban hành 

theo QĐ số 411/QĐ-ĐHNT 

ngày 16/4/2018)  

Phòng TCHC   

H06.04.11 

Kết quả đánh giá, 

phân loại viên 

chức, người lao 

động và tập thể 

được HT phê duyệt 

5 năm học từ 2013-

2014 đến 2017-

2018 

1103/QĐ-ĐHNT, ngày 

28/10/2014; 962/QĐ-

ĐHNT, ngày 16/10/2015; 

897/QĐ-ĐHNT, ngày 

20/10/2016; 1139/QĐ-

ĐHNT, ngày 09/11/2017; 

1235/QĐ-ĐHNT, ngày 

15/10/2018 

 Phòng TCHC  

http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Quy%20trinh%20cong%20viec/Quy%20trinh%20lay%20PKS.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Quy%20trinh%20cong%20viec/Quy%20trinh%20lay%20PKS.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Quy%20trinh%20cong%20viec/Quy%20trinh%20lay%20PKS.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Quy%20trinh%20cong%20viec/Quy%20trinh%20lay%20PKS.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Bieu%20mau/Hoat%20dong%20khao%20sat/M%C3%A2%CC%83u%20Phi%C3%AA%CC%81u%20Kha%CC%89o%20sa%CC%81t%20HK2%20(2017-2018).pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Bieu%20mau/Hoat%20dong%20khao%20sat/M%C3%A2%CC%83u%20Phi%C3%AA%CC%81u%20Kha%CC%89o%20sa%CC%81t%20HK2%20(2017-2018).pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Bieu%20mau/Hoat%20dong%20khao%20sat/M%C3%A2%CC%83u%20Phi%C3%AA%CC%81u%20Kha%CC%89o%20sa%CC%81t%20HK2%20(2017-2018).pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Bieu%20mau/Hoat%20dong%20khao%20sat/M%C3%A2%CC%83u%20Phi%C3%AA%CC%81u%20Kha%CC%89o%20sa%CC%81t%20HK2%20(2017-2018).pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Bieu%20mau/Hoat%20dong%20khao%20sat/M%C3%A2%CC%83u%20Phi%C3%AA%CC%81u%20Kha%CC%89o%20sa%CC%81t%20HK2%20(2017-2018).pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Bieu%20mau/Hoat%20dong%20khao%20sat/M%C3%A2%CC%83u%20Phi%C3%AA%CC%81u%20Kha%CC%89o%20sa%CC%81t%20HK2%20(2017-2018).pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Bieu%20mau/Hoat%20dong%20khao%20sat/M%C3%A2%CC%83u%20Phi%C3%AA%CC%81u%20Kha%CC%89o%20sa%CC%81t%20HK2%20(2017-2018).pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Bieu%20mau/Hoat%20dong%20khao%20sat/M%C3%A2%CC%83u%20Phi%C3%AA%CC%81u%20Kha%CC%89o%20sa%CC%81t%20HK2%20(2017-2018).pdf
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên 

cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

H06.05.01 

Thông báo v/v mở 

lớp Bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm 

cho GV 

318/TB-ĐHNT ngày 

18/6/2013; 300/TB-ĐHNT 

ngày 20/5/2016 

Phòng TCHC   

H06.05.02 

Quy định về bồi 

dưỡng và đào tạo 

CBVC 

625/QĐ-ĐHNT, ngày 

25/5/2011; 357/QĐ-

ĐHNT, ngày 5/4/2018 

Phòng TCHC 
H06.01.08 

  

H06.05.03 

Các thông báo 

tuyển dụng 2013-

2018 

617/TB-ĐHNT, ngày 

04/12/2012; 517/TB-

ĐHNT, ngày 17/10/2013; 

256/TB-ĐHNT, ngày 

07/5/2014; 258/TB-ĐHNT, 

ngày 21/5/2015; 303/TB-

ĐHNT, ngày 18/5/2018 

Phòng TCHC H06.03.02 

H06.05.04 

Danh sách CBGD 

được cử học tập 

nghiên cứu ở nước 

ngoài (cập nhật đến 

9/2018) 

Cập nhật đến tháng 9/2018 Phòng TCHC  

H06.05.05 

Quy định về nhiệm 

vụ/Định mức 

NCKH của GV 

1179/QĐ-ĐHNT, ngày 

22/11/2017; các Điều chỉnh 

quy chế chi tiêu nội bộ 

tháng 5, 9 và 12/2018 

Phòng TCHC H06.01.04 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả 

khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H06.06.01 
Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Trường 

1179/QĐ-ĐHNT, ngày 

22/11/2017; các Điều chỉnh 

quy chế chi tiêu nội bộ 

tháng 5, 9 và 12/2018 

Phòng TCHC H06.01.04 

H06.06.02 

Bản dự thảo Xây 

dựng tiêu chí, quy 

trình đánh giá hiệu 

quả công việc của 

công nhân viên chức 

(Bản gửi cho CBGV 

góp ý) 

 Năm 2018 Phòng TCHC   
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

H06.06.03 

Quyết định ban 

hành Quy định 

đánh giá công tác 

và bình xét thi đua 

khen thưởng tại 

Trường ĐHNT 

411/QĐ-ĐHNT, ngày 

16/4/2018 
Phòng TCHC H06.04.09 

H06.06.04 

Cập nhật định mức 

Quy chế chi tiêu nội 

bộ của trường ĐH 

Nha Trang 2017 

Các Điều chỉnh quy chế chi 

tiêu nội bộ tháng 5, 9 và 

12/2018 

Phòng TCHC   

H06.06.05 

Kết quả phân loại 

lao động và danh 

hiệu thi đua 5 năm 

học từ 2013-2014 

đến 2017-2018 

1103/QĐ-ĐHNT, ngày 

28/10/2014; 962/QĐ-

ĐHNT, ngày 16/10/2015; 

897/QĐ-ĐHNT, ngày 

20/10/2016; 1139/QĐ-

ĐHNT, ngày 09/11/2017; 

1235/QĐ-ĐHNT, ngày 

15/10/2018 

Phòng TCHC H06.04.11 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên, nghiên 

cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H06.07.01 

Quyết định Ban 

hành Quy định về 

hoạt động KHCN 

ĐHNT 

403/QĐ-ĐHNT, ngày 

24/4/2015 
Phòng TCHC   

H06.07.02 

Quy chế chi tiêu 

nội bộ của trường 

ĐH Nha Trang 

2017 

1179/QĐ-ĐHNT, ngày 

22/11/2017; các Điều chỉnh 

quy chế chi tiêu nội bộ 

tháng 5, 9 và 12/2018 

Phòng TCHC H06.01.04 

H06.07.03 

Danh sách GV BM 

CNCB được khen 

thưởng, có công 

trình công bố quốc 

tế, sáng chế 

Năm học 2016-2017 và 

năm học 2017-2018 
Phòng KHCN  

H06.07.04 

Thông kê các đề tài, 

dự án, bài báo quốc 

tế của Khoa CNTP 

2013-7/2018 

 Từ 2013 đến 2018 Khoa CNTP   

H06.07.05 

Bảng so sánh công 

bố quốc tế hằng 

năm trong báo cáo 

tổng kết của Khoa 

liên quan ngành 

Số liệu công bố quốc tế 

hàng năm NH2013-2014 

đến NH2017-2018 của toàn 

trường 

Phòng KHCN   



20 

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 7 
 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, 

hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu 

cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H07.01.01 

Chiến lược phát triển 

trường ĐHNT đến 

2020, tầm nhìn 2030 

1916/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2013 

Phòng 

ĐBCL&KT 
H01.01.04 

H07.01.02 
Danh sách đội ngũ 

nhân viên 
Cập nhật đến 31/12/2018 Phòng TCHC   

H07.01.03 

Kế hoạch thi tuyển 

viên chức 2013-

2018 

570/ĐHNT, ngày 

20/11/2012; 302/ĐHNT, 

ngày 18/5/2018 

Phòng TCHC H06.03.02 

H07.01.04 
Các thông báo tuyển 

dụng 2013-2018 

617/TB-ĐHNT, ngày 

04/12/2012; 517/TB-

ĐHNT, ngày 17/10/2013; 

256/TB-ĐHNT, ngày 

07/5/2014; 258/TB-ĐHNT, 

ngày 21/5/2015; 303/TB-

ĐHNT, ngày 18/5/2018 

Phòng TCHC  

H07.01.05 
Ý kiến phản hồi của 

SV đối với Thư viện 

Báo cáo kết quả phản hồi 

SV đối với Thư viện  

Thư viện 

trường 
  

H07.01.06 

Quy định chức 

năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị 

100/QĐ-ĐHNT ngày 

07/02/2018 
Phòng TCHC   

H07.01.07 Nhân sự TTTNTH Cập nhật đến 31/12/2018 Phòng TCHC  

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển 

được xác định và phổ biến công khai 

H07.02.01 

Thông báo tuyển 

dụng trên báo 

Khánh Hòa 

 Báo ngày 24/05/2018 Phòng TCHC   

H07.02.02 
Quy trình tuyển dụng 

của Trường ĐHNT 

357/QĐ-ĐHNT, ngày 

05/4/2018 
Phòng TCHC   

H07.02.03 

Kết quả tuyển dụng 

được công bố trên 

website trường. 

http://www.ntu.edu.vn/toch

uchanhchinh/vi-

vn/c%C3%A1nb%E1%BB

%99vi%C3%AAnch%E1%

BB%A9c/tuy%E1%BB%8

3nd%E1%BB%A5ng.aspx 

Phòng TCHC   

http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/H1.1.1%20KHCL%202030%20(2013).doc
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/H1.1.1%20KHCL%202030%20(2013).doc
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/H1.1.1%20KHCL%202030%20(2013).doc
http://www.ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/vi-vn/c%C3%A1nb%E1%BB%99vi%C3%AAnch%E1%BB%A9c/tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng.aspx
http://www.ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/vi-vn/c%C3%A1nb%E1%BB%99vi%C3%AAnch%E1%BB%A9c/tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng.aspx
http://www.ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/vi-vn/c%C3%A1nb%E1%BB%99vi%C3%AAnch%E1%BB%A9c/tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng.aspx
http://www.ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/vi-vn/c%C3%A1nb%E1%BB%99vi%C3%AAnch%E1%BB%A9c/tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng.aspx
http://www.ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/vi-vn/c%C3%A1nb%E1%BB%99vi%C3%AAnch%E1%BB%A9c/tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng.aspx
http://www.ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/vi-vn/c%C3%A1nb%E1%BB%99vi%C3%AAnch%E1%BB%A9c/tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng.aspx
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

H07.02.04 

Quy định về bổ 

nhiệm và  điều 

chuyển cán bộ  

698/QĐ-ĐHNT, ngày 

15/6/2011; 357/QĐ-

ĐHNT, ngày 05/4/2018; 

223/QĐ-ĐHNT, ngày 

04/03/2019 

Phòng TCHC   

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá  

H07.03.01 

Quy định về công 

tác thi đua - khen 

thưởng tại Trường 

Đại học Nha Trang 

414/QĐ-ĐHNT ngày 

16/4/2018 
Phòng TCHC   

H07.03.02 

Quy định về công 

tác đánh giá, phân 

loại VC, tập thể và 

thi đua khen thưởng 

ĐHNT 

1014 ngày 30/10/2015; 

414/QĐ-ĐHNT ngày 

16/4/2018 

Phòng TCHC   

H07.03.03 

Kết quả phân loại 

lao động và danh 

hiệu thi đua 5 năm 

học từ 2013-2014 

đến 2017-2018 

1103/QĐ-ĐHNT, ngày 

28/10/2014; 962/QĐ-

ĐHNT, ngày 16/10/2015; 

897/QĐ-ĐHNT, ngày 

20/10/2016; 1139/QĐ-

ĐHNT, ngày 09/11/2017; 

1235/QĐ-ĐHNT, ngày 

15/10/2018 

Phòng TCHC H06.04.11 

H07.03.04 

Quy định chế độ 

làm việc của thư ký 

khoa. 

287/QĐ-ĐHNT, 06/4/2016 Phòng TCHC   

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên 

được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

H07.04.01 

Chiến lược phát 

triển Trường ĐH 

đến 2020 tầm nhìn 

2030 

1916/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2013 
Phòng TCHC H07.01.01 

H07.04.02 

Quy định về tuyển 

dụng và bồi dưỡng 

CBVC 625-2011 

625/QĐ-ĐHNT ngày 

25/5/2011; 357/QĐ-

ĐHNT, ngày 05/4/2018 
Phòng TCHC   

Quy định v/v cử cán 

bộ đi học sau đại 

học 

287/QĐ-ĐHNT 27/3/2014 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

H07.04.03 

Kế hoạch thực hiện 

công tác quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo 

quản lý ĐHNT 

nhiệm kỳ 2016-

2021 

522/KH-ĐHNT Phòng TCHC   

H07.04.04 

QĐ cử đi đào tạo 

cao cấp lý luận 

chính trị đối với 

CB,GV thuộc diện 

quy hoạch 
Các quyết định từ năm 

2014 đến 2018 
Phòng TCHC   

Thông báo tham dự 

lớp bồi dưỡng kỹ năng 

lãnh đạo, quản lý 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và 

công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H07.05.01 

Quy định về công 

tác thi đua khen 

thưởng ĐHNT 

414/QĐ-ĐHNT ngày 

16/4/2018 
Phòng TCHC  H07.03.01 

H07.05.02 
Quy chế nâng lương 

trước thời hạn 
355/QĐ-ĐHNT, 29/4/2016 Phòng TCHC   

H07.05.03 

Quy chế thực hiện 

dân chủ trong hoạt 

động của Trường 

ĐHNT 

746/ QĐ-ĐHNT, ngày 

27/6/2018 
Phòng TCHC   

H07.05.04 

Danh sách đội ngũ 

nhân viên được 

khen thưởng các cấp 

 Từ năm 2013 đến 2018 Phòng TCHC   

H07.05.05 

Kết quả phân loại 

lao động và danh 

hiệu thi đua 5 năm 

học từ 2013-2014 

đến 2017-2018 

1103/QĐ-ĐHNT, ngày 

28/10/2014; 962/QĐ-

ĐHNT, ngày 16/10/2015; 

897/QĐ-ĐHNT, ngày 

20/10/2016; 1139/QĐ-

ĐHNT, ngày 09/11/2017; 

1235/QĐ-ĐHNT, ngày 

15/10/2018 

Phòng TCHC 
H06.04.11 

H07.03.03 
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 8 
 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được 

cập nhật 

H08.01.01 

Quy chế tuyển sinh 

của Bộ GD&ĐT và  

http://tuyensinh.nt.edu.vn Phòng ĐTĐH   Đề án tuyển sinh 

ĐH & CĐ của 

Trường ĐHNT 

H08.01.02 Chính sách miễn KTX 30/TTr-ĐHNT TTPVTH   

H08.01.03 
Tra cứu thông tin 

tuyển sinh 
http://tuyensinh.nt.edu.vn Phòng ĐTĐH   

H08.01.04 
Địa chỉ trang web 

tuyển Trường ĐHNT 
http://tuyensinh.nt.edu.vn Phòng ĐTĐH   

H08.01.05 
Kế hoạch quảng bá 

tuyển sinh 
76/KH-ĐHNT 12/02/2018 Phòng ĐTĐH   

H08.01.06 Tờ rơi tuyển sinh  Tờ rơi Phòng ĐTĐH   

H08.01.07 

Hoạt động phân tích 

dự báo nguồn nhân 

lực để xác định chỉ 

tiêu tuyển sinh 

 2018 Phòng ĐTĐH   

H08.01.08 
Đề án tuyển sinh 

ĐH & CĐ 
 2017, 2018 Phòng ĐTĐH   

H08.01.09 
Triển khai góp ý đề 

án tuyển sinh 
 2017, 2018 Phòng ĐTĐH   

H08.01.10 

Chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ học 

sinh thi vào Trường 

http://tuyensinh.ntu.edu.vn/

%C4%90%E1%BB%81-

%C3%A1n-

tuy%E1%BB%83n-

sinh/Ch%C3%ADnh-

s%C3%A1ch-%C6%B0u-

ti%C3%AAn 

Phòng ĐTĐH   

H08.01.11 
Công bố điểm tuyển 

sinh 

http://tuyensinh.ntu.edu.vn/

K%E1%BA%BFt-

qu%E1%BA%A3 

Phòng ĐTĐH   

H08.01.12 

Kết quả tuyển sinh 

được công khai trên 

trang web  

http://tuyensinh.ntu.edu.vn/

K%E1%BA%BFt-

qu%E1%BA%A3 

Phòng ĐTĐH 

  

http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/K%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/K%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/K%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/K%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/K%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/K%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú 

H08.01.13 
Biên bản họp Hội 

đồng tuyển sinh 
 2017, 2018 

Phòng ĐTĐH 
  

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và 

được đánh giá 

H08.02.01 
Thông báo tuyển 

sinh 
http://tuyensinh.nt.edu.vn     

H08.02.02 
Đề án tuyển sinh 

ĐH & CĐ 
 2017, 2018 Phòng ĐTĐH H08.01.08 

H08.02.03 
Kết quả lấy ý kiến 

đề án tuyển sinh 
 2017, 2018 Phòng ĐTĐH   

H08.02.04 

Biên bản họp của 

Hội đồng khoa 

CNTP góp ý cho đề 

án tuyển sinh 

 2017, 2018 Khoa CNTP   

H08.02.05 
Chính sách hỗ trợ 

SV 

http://tuyensinh.ntu.edu.vn/

%C4%90%E1%BB%81-

%C3%A1n-

tuy%E1%BB%83n-

sinh/Ch%C3%ADnh-

s%C3%A1ch-%C6%B0u-

ti%C3%AAn 

Phòng 

CTCT&SV 
  

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết 

quả học tập, khối lượng học tập của người học 

H08.03.01 

Quy định đào tạo đại 

học và cao đẳng của 

Trường ĐHNT 

623/QĐ-ĐHNT, ngày 

05/9/2017 
Phòng ĐTĐH   

H08.03.02 Quy chế CTSV 2015 
1022/QĐ-ĐHNT, 

02/11/2015 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H08.03.03 

Địa chỉ các trang 

web phục vụ đào tạo 

và SV 

http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-

vn/trangch%E1%BB%A7.a

spx 

    

H08.03.04 

Báo cáo kết quả học 

tập của SV tới phụ 

huynh qua đường 

bưu điện (mẫu) 

Thư báo cáo mẫu 
Phòng 

CTCT&SV 
H05.04.05 

http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh/Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-%C6%B0u-ti%C3%AAn
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú 

H08.03.05  
Quy trình đánh giá 

rèn luyện của SV 

http://ntu.edu.vn/congtacsin

hvien/M%E1%BA%ABuv

%C4%83nb%E1%BA%A3

n/Quych%E1%BA%BFV%

C4%83nb%E1%BA%A3n/

V%C4%83nb%E1%BA%A

3nc%C3%A1cc%E1%BA%

A5pbanh%C3%A0nh.aspx?

idcd=1149&idnews=4458 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H08.03.06 

Báo cáo CTSV hàng 

tháng của Khoa 

CNTP 

Từ 2013 đến 2018 Khoa CNTP   

H08.03.07 

Báo cáo CTSV hàng 

tháng của Phòng 

CTCT&SV 

Từ 2013 đến 2018 

Khoa CNTP, 

Phòng 

CTCT&SV 

  

H08.03.08 

Phát động phong 

trào “Đôi bạn cùng 

tiến” 

Báo cáo CTSV tháng 

3/2016 của Khoa CNTP 

gửi P.CTCTSV 

Khoa CNTP   

H08.03.09 

Thời gian biểu phụ 

đạo ngoài giờ lên lớp 

hỗ trợ SV của GV  

ĐCCTHP BM CNCB   

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và 

các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người 

học 

H08.04.01 Sổ tay SV 

http://www.ntu.edu.vn/Port

als/74/TaiLieu/So%20tay%

20sinh%20vien/Sotay%20

SV2013-khoa55.pdf 

Phòng 

CTCT&SV 
H02.03.02 

H08.04.02 
Tuần giáo dục công 

dân 
 Năm học 2012-2013 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H08.04.03 

Các quy định, quy 

trình đào tạo được 

đưa lên web Trường 

 Ảnh chụp Phòng ĐTĐH   

H08.04.04 
Báo cáo gặp mặt SV 

yếu kém 

Các năm học từ 2013-2014 

đến 2017-2018 
Khoa CNTP   

H08.04.05 

Hội nghị học tốt & 

giao lưu với doanh 

nghiệp -  2012, 

2016, 2018 

Năm 2012, 2016, 2018 Khoa CNTP   

http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/M%E1%BA%ABuv%C4%83nb%E1%BA%A3n/Quych%E1%BA%BFV%C4%83nb%E1%BA%A3n/V%C4%83nb%E1%BA%A3nc%C3%A1cc%E1%BA%A5pbanh%C3%A0nh.aspx?idcd=1149&idnews=4458
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/M%E1%BA%ABuv%C4%83nb%E1%BA%A3n/Quych%E1%BA%BFV%C4%83nb%E1%BA%A3n/V%C4%83nb%E1%BA%A3nc%C3%A1cc%E1%BA%A5pbanh%C3%A0nh.aspx?idcd=1149&idnews=4458
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/M%E1%BA%ABuv%C4%83nb%E1%BA%A3n/Quych%E1%BA%BFV%C4%83nb%E1%BA%A3n/V%C4%83nb%E1%BA%A3nc%C3%A1cc%E1%BA%A5pbanh%C3%A0nh.aspx?idcd=1149&idnews=4458
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/M%E1%BA%ABuv%C4%83nb%E1%BA%A3n/Quych%E1%BA%BFV%C4%83nb%E1%BA%A3n/V%C4%83nb%E1%BA%A3nc%C3%A1cc%E1%BA%A5pbanh%C3%A0nh.aspx?idcd=1149&idnews=4458
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/M%E1%BA%ABuv%C4%83nb%E1%BA%A3n/Quych%E1%BA%BFV%C4%83nb%E1%BA%A3n/V%C4%83nb%E1%BA%A3nc%C3%A1cc%E1%BA%A5pbanh%C3%A0nh.aspx?idcd=1149&idnews=4458
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/M%E1%BA%ABuv%C4%83nb%E1%BA%A3n/Quych%E1%BA%BFV%C4%83nb%E1%BA%A3n/V%C4%83nb%E1%BA%A3nc%C3%A1cc%E1%BA%A5pbanh%C3%A0nh.aspx?idcd=1149&idnews=4458
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/M%E1%BA%ABuv%C4%83nb%E1%BA%A3n/Quych%E1%BA%BFV%C4%83nb%E1%BA%A3n/V%C4%83nb%E1%BA%A3nc%C3%A1cc%E1%BA%A5pbanh%C3%A0nh.aspx?idcd=1149&idnews=4458
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/M%E1%BA%ABuv%C4%83nb%E1%BA%A3n/Quych%E1%BA%BFV%C4%83nb%E1%BA%A3n/V%C4%83nb%E1%BA%A3nc%C3%A1cc%E1%BA%A5pbanh%C3%A0nh.aspx?idcd=1149&idnews=4458
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/M%E1%BA%ABuv%C4%83nb%E1%BA%A3n/Quych%E1%BA%BFV%C4%83nb%E1%BA%A3n/V%C4%83nb%E1%BA%A3nc%C3%A1cc%E1%BA%A5pbanh%C3%A0nh.aspx?idcd=1149&idnews=4458
http://www.ntu.edu.vn/Portals/74/TaiLieu/So%20tay%20sinh%20vien/Sotay%20SV2013-khoa55.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/74/TaiLieu/So%20tay%20sinh%20vien/Sotay%20SV2013-khoa55.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/74/TaiLieu/So%20tay%20sinh%20vien/Sotay%20SV2013-khoa55.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/74/TaiLieu/So%20tay%20sinh%20vien/Sotay%20SV2013-khoa55.pdf
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú 

H08.04.06 Giao lưu với CSV Năm 2012, 2014 và 2016 Khoa CNTP   

H08.04.07 Ngày hội việc làm 
Ngày 17/05/2016 và ngày 

22/09/2016 

TT 

QHDN&HTSV 
  

H08.04.08 
Danh sách SV học 

các lớp kỹ năng mềm 
Năm 2018 

TT 

QHDN&HTSV 
  

H08.04.09 CLB ngành CNCBTS  Ra mắt năm 2014 BM CNCB   

H08.04.10 Ra mắt CLB ATTP  Ra mắt năm 2015 
BM 

ĐBCL&ATTP 
  

H08.04.11 Hoạt động tình nguyện  Ảnh chụp Khoa CNTP   

H08.04.12 

Diễn đàn ATTP, 

CLB chuyên ngành, 

CLB tiếng Anh 

http://ntu.edu.vn/khoacntp/

vi-

vn/trangch%E1%BB%A7.a

spx  

BM 

ĐBCL&ATTP 
  

H08.04.13 

Website của 

TTPVTH (nhà ăn, 

KTX, cảnh quan 

xanh, đẹp...) 

http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-

vn/trangch%E1%BB%A7.a

spx 

 TTPVTH  

H08.04.14 
Website của Thư 

viện trường ĐHNT 
http://thuvien.ntu.edu.vn/ Thư viện trường   

H08.04.15 

Nhà thi đấu, sân 

chơi, dụng cụ TDTT 

phục vụ SV 

Ảnh chụp  Trường ĐHNT   

H08.04.16 

Hệ thống lắp đặt 

wifi miễn phí trong 

trường 

 Ảnh chụp Tổ CNTT   

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học 

H08.05.01 

Kế hoạch và dự trù 

kinh phí hoạt động 

chính trị, VHVN, 

TDTT 

270/KH-ĐHNT 
Phòng 

CTCT&SV 
  

H08.05.02 
Báo cáo hội nghị an 

ninh trật tự 

12/BC-ĐHNT, ngày 

26/01/2015; 143/BC-

ĐHNT, ngày 06/3/2017 

TTPVTH   

http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://thuvien.ntu.edu.vn/
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú 

H08.05.03 Đối thoại SV 
333A/TB-CTSV, ngày 

31/5/2016 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H08.05.04 
Xác nhận vay tín 

dụng SV 

 Mẫu giấy xác nhận cho 

vay 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H08.05.05 

Quyết định về miễn 

giảm học phí, học 

bổng khuyến học, 

chế độ chính sách 

409/QĐ-ĐHNT, 

28/4/2017; 491/QĐ-

ĐHNT, 26/5/2015 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H08.05.06 Công tác y tế 

 http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-

vn/viewtin.aspx?idcd=1252

&idnews=7254 

TTPVTH   

H08.05.07 Bảo hiểm y tế 560/TB-ĐHNT, 25/9/2015 
Phòng 

CTCT&SV 
  

H08.05.08 

Website của 

TTPVTH (nhà ăn, 

KTX, cảnh quan 

xanh, đẹp...) 

http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-

vn/trangch%E1%BB%A7.a

spx 

  H08.04.13 

H08.05.09 
Nội quy PTN; nội 

quy KTX 

http://www.ntu.edu.vn/Port

als/76/N%E1%BB%99i%2

0quy%20ph%C3%B2ng%

20TN-TH.pdf; 

http://www.ntu.edu.vn/ttpvt

h/vi-vn/vanbanKTX.aspx 

TTTNTH  

TTPVTH 
  

H08.05.10 

Ban chỉ đạo, Đội 

PCCC và cứu hộ 

cứu nạn 

541/QĐ-ĐHNT, 

16/6/2017; 542/QĐ-

ĐHNT, 16/6/2017 

TTPVTH   

http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/viewtin.aspx?idcd=1252&idnews=7254
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/viewtin.aspx?idcd=1252&idnews=7254
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/viewtin.aspx?idcd=1252&idnews=7254
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://www.ntu.edu.vn/Portals/76/N%E1%BB%99i%20quy%20ph%C3%B2ng%20TN-TH.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/76/N%E1%BB%99i%20quy%20ph%C3%B2ng%20TN-TH.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/76/N%E1%BB%99i%20quy%20ph%C3%B2ng%20TN-TH.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/76/N%E1%BB%99i%20quy%20ph%C3%B2ng%20TN-TH.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/76/N%E1%BB%99i%20quy%20ph%C3%B2ng%20TN-TH.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/76/N%E1%BB%99i%20quy%20ph%C3%B2ng%20TN-TH.pdf
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 9 
 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú 

Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các 

trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

H09.01.01 
Thống kê số 

phòng làm việc 
 Năm 2017  TTPVTH   

H09.01.02 

Bảng phân bố 

diện tích các 

giảng đường tại 

cơ sở chính 

 Năm 2017  TTPVTH   

H09.01.03 

Danh sách các 

PTN phục vụ cho 

ngành CNCBTS 

 Năm 2017  TT TN-TH   

H09.01.04 

Nhật ký sử dụng 

PTN, phòng học 

giảng đường 

 Ảnh chụp 
Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H09.01.05 

Ý kiến phản hồi 

của người học về 

hệ thống phòng 

làm việc, phòng 

học và các phòng 

chức năng 

Tất cả các năm học đến 

2017-2018 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

Tiêu chí 9.2: Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

H09.02.01 

Hình ảnh bên 

ngoài và bên 

trong Thư viện 

 Ảnh chụp Thư viện trường   

H09.02.02 

Số liệu thống kê 

nguồn tài liệu 

Thư viện trường 

ĐHNT cập nhật 

đến 05/10/2018 

Số liệu tính đến 31/12/2018 Thư viện trường   

H09.02.03 

Danh mục tài liệu 

của các HP 

ngành CNCBTS 

cập nhật 

Cập nhật 06.5.2019 Bộ môn CNCB  

H09.02.04 

Danh mục tài liệu 

cập nhật gởi đến 

các Khoa hàng năm 

 Ảnh chụp  Khoa CNTP   
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú 

H09.02.05 

Thông báo cấp 

tài khoản thư 

viện số 

 Ảnh chụp Thư viện trường   

H09.02.06 

Công tác quảng 

bá hoạt động thư 

viện 

 Năm 2015 Thư viện trường   

H09.02.07 

Bằng khen trong 

công tác phục vụ 

đào tạo và 

NCKH trong giai 

đoạn 2011-2015 

của Thư viện 

Ngày 27/11/2015 Thư viện trường  

Tiêu chí 9.3: Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật 

để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

H09.03.01 
Diện tích các PTN 

ngành CNCBTS 
 Cập nhật tháng 04/2016 TT TN-TH   

H09.03.02 

Báo cáo đánh giá 

ngoài & QĐ công 

nhận Trường 

ĐHNT đạt chuẩn 

250/TTKĐ, ngày 

13/11/2017; 06/QĐ-TTKĐ, 

ngày 16/3/2018 

 P.ĐBCL&KT   

H09.03.03 PTN quá tải 
769/TB-ĐHNT, 

20/12/2016 

TT TN-TH 
  

H09.03.04 

Thiết bị tại các 

PTN của ngành 

CNCBTS 

http://ntu.edu.vn/tttnth/vi-

vn/ph%C3%B2ngtnth/t%C

3%AAnptn/ptncnch%E1%

BA%BFbi%E1%BA%BFn

.aspx 

TT TN-TH 

 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) 

phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

H09.04.01 Danh mục máy tính  Cập nhật đến 2018 Tổ CNTT   

H09.04.02 
Tin học hóa trong 

công tác quản lý 

410/TB-ĐHNT, ngày 

17/7/2017; 647/TB-ĐHNT, 

ngày 02/11/2015 

Tổ CNTT 

Phòng 

ĐBCL&KT 

  

H09.04.03 
Quyết định thành 

lập Tổ CNTT 

260/QĐ-ĐHNT ngày 

25/3/2016 
Tổ CNTT   

H09.04.04 

Các khoản đầu tư 

cho hệ thống 

CNTT 

Năm 2016, 2017 và 2018 Tổ CNTT   

http://ntu.edu.vn/tttnth/vi-vn/ph%C3%B2ngtnth/t%C3%AAnptn/ptncnch%E1%BA%BFbi%E1%BA%BFn.aspx
http://ntu.edu.vn/tttnth/vi-vn/ph%C3%B2ngtnth/t%C3%AAnptn/ptncnch%E1%BA%BFbi%E1%BA%BFn.aspx
http://ntu.edu.vn/tttnth/vi-vn/ph%C3%B2ngtnth/t%C3%AAnptn/ptncnch%E1%BA%BFbi%E1%BA%BFn.aspx
http://ntu.edu.vn/tttnth/vi-vn/ph%C3%B2ngtnth/t%C3%AAnptn/ptncnch%E1%BA%BFbi%E1%BA%BFn.aspx
http://ntu.edu.vn/tttnth/vi-vn/ph%C3%B2ngtnth/t%C3%AAnptn/ptncnch%E1%BA%BFbi%E1%BA%BFn.aspx
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển 

khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật 

H09.05.01 

Chương trình 

“Sống xanh” của 

phát thanh & 

truyền hình 

Khánh Hòa 

Chương trình Sống xanh 

11/3/2017 của Đài PT&TH 

Khánh Hòa 

    

H09.05.02 Bản đồ trường 

http://ntu.edu.vn/en-

us/openday/sodotruong.asp

x 

TTPVTH   

H09.05.03 

Thông báo khám 

sức khỏe cho 

CBVC 

Cập nhật đến 2018 Phòng TCHC   

H09.05.04 

Quy định chức 

năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị 

trực thuộc 

Trường ĐHNT 

100/QĐ-ĐHNT ngày 

07/02/2018 
Phòng TCHC   

H09.05.05 
Nội quy các 

phòng thực hành 

http://ntu.edu.vn/Portals/76

/N%E1%BB%99i%20quy

%20ph%C3%B2ng%20TN

-TH.pdf 

TTTNTH   

H09.05.06 

Quy định về công 

tác bảo vệ 

Trường ĐHNT 

http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-

vn/b%E1%BA%A3ov%E1

%BB%87/trangch%E1%B

B%A7.aspx?idcd=1210 

TTPVTH   

 

http://ntu.edu.vn/en-us/openday/sodotruong.aspx
http://ntu.edu.vn/en-us/openday/sodotruong.aspx
http://ntu.edu.vn/en-us/openday/sodotruong.aspx
http://ntu.edu.vn/Portals/76/N%E1%BB%99i%20quy%20ph%C3%B2ng%20TN-TH.pdf
http://ntu.edu.vn/Portals/76/N%E1%BB%99i%20quy%20ph%C3%B2ng%20TN-TH.pdf
http://ntu.edu.vn/Portals/76/N%E1%BB%99i%20quy%20ph%C3%B2ng%20TN-TH.pdf
http://ntu.edu.vn/Portals/76/N%E1%BB%99i%20quy%20ph%C3%B2ng%20TN-TH.pdf
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/b%E1%BA%A3ov%E1%BB%87/trangch%E1%BB%A7.aspx?idcd=1210
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/b%E1%BA%A3ov%E1%BB%87/trangch%E1%BB%A7.aspx?idcd=1210
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/b%E1%BA%A3ov%E1%BB%87/trangch%E1%BB%A7.aspx?idcd=1210
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-vn/b%E1%BA%A3ov%E1%BB%87/trangch%E1%BB%A7.aspx?idcd=1210
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 10 
 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn 

cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 

H10.01.01 

Quy định lấy ý kiến 

phản hồi của các 

bên liên quan 

1527/QĐ-ĐHNT, ngày 

26/12/2018 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H10.01.02 

Báo cáo kết quả lấy 

ý kiến phản hồi của 

SV đối với GV 

Đến năm học 2017-2018 
Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H10.01.03 

Báo cáo khảo sát 

thực tế các doanh 

nghiệp Đồng bằng 

sông Cửu Long 

Năm 2016  Khoa CNTP   

H10.01.04 
CTĐT đã cập nhật 

2016 

1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
Phòng ĐTĐH  H01.01.01 

H10.01.05 

Tổng hợp  kết quả 

khảo sát SV năm 

cuối 

 Năm học 2017-2018 

Phòng 

ĐBCL&KT 

Khoa CNTP 

 H03.03.06 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh 

giá và cải tiến 

H10.02.01 

Quy định ban hành 

và điều chỉnh CĐR 

và CTĐT của 

trường ĐHNT 

218/QĐ-ĐHNT, ngày 

17/3/2014 
Phòng ĐTĐH   

H10.02.02 

Quy định liên quan 

đến xây dựng, thẩm 

định và ban hành 

CTĐT của Bộ 

GD&ĐT 

07/2015/TT-BGDĐT, ngày 

16/04/2015; 3218/BGDĐT 

– GDĐH ngày 30/6/2015 

Phòng ĐTĐH  

H10.02.03 

Quyết định thành 

lập Hội đồng phát triển 

giáo dục đại cương 

374/QĐ-ĐHNT, ngày 

10/5/2016 
Phòng ĐTĐH  

H10.02.04 

Quy định xây dựng, 

điều chỉnh CĐR - 

CTĐT 

1008/QĐ-ĐHNT, ngày 

07/9/2018 
Phòng ĐTĐH   

H10.02.05 

Thông báo cập nhật 

CTĐT hệ ĐH&CĐ 

chính quy  

789/TB-ĐHNT ngày 

30/12/2015 
Phòng ĐTĐH   
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

H10.02.06 

Kế hoạch rà soát, 

đánh giá cập nhật 

CTĐT 

357/TB-ĐHNT, ngày 

14/6/2016 
 Phòng ĐTĐH   

H10.02.07 

Thông báo rà soát, 

điều chỉnh nội dung 

CTĐT 

484/TB-ĐHNT, ngày 

06/9/2018 
 Phòng ĐTĐH   

H10.02.08 

Quyết định thành 

các tổ cập nhật 

CTĐT 

65/QĐ-ĐHNT ngày 

22/01/2016 
 Phòng ĐTĐH   

H10.02.09 
Kết quả cập nhật 

CTĐT 

Thông báo kết luận của HĐ 

nghiệm thu CTĐT, ngày 

29/7/2016; 1177/QĐ-

ĐHNT ngày 30/12/2016 

 Phòng ĐTĐH  H01.01.01 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát 

và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra 

H10.03.01 

Tổng hợp các văn 

bản liên quan đến 

cập nhật CTĐT 

Từ năm 2015 đến năm 

2018 
Phòng ĐTĐH   

Tổng hợp các văn 

bản liên quan đến 

đổi mới phương 

pháp đánh giá 

Quy chế đào tạo 

Tổng hợp các văn 

bản liên quan đến 

đánh giá kết quả 

học tập 

H10.03.02 

Tổng hợp kết quả 

khảo sát ý kiến SV 

về GV 

Từ NH 14-15 đến NH 

2017-2018 

Phòng 

ĐBCL&KT 
H10.01.02 

H10.03.03 
Biên bản gặp gỡ SV 

yếu kém 
Năm học 2015-2016 Khoa CNTP   

H10.03.04 

Thông tin hội nghị 

chuyên đề của Khoa 

CNTP 

769/TB-ĐHNT, ngày 

20/12/2016 
Phòng ĐTĐH  

H10.03.05 

Biên bản sinh hoạt 

học thuật BM 

CNCB 

Từ tháng 4/2015 đến tháng 

5/2017 
BM CNCB   
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

H10.04.01 
Chiến lược phát 

triển của Trường 

1916/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2013 
   H01.01.04 

H10.04.02 

Quy hoạch tiềm lực 

KHCN khoa CNTP, 

tầm nhìn đến 2025 

165/ĐHNT-KHCN ngày 

13/3/2017 

Phòng KHCN 

Khoa CNTP 
  

H10.04.03 

Quy chế chi tiêu nội 

bộ 

QCCTNB 2017 

Phòng TCHC 

Phòng KHCN 

 

  Tập hợp các thông 

báo liên quan đến 

đề xuất nhiệm vụ 

KHCN các cấp 

H10.04.04 
Danh mục đề tài/dự 

án các cấp 

http://ntu.edu.vn/pkhoahoc

congnghe/en-

us/%C4%91%E1%BB%81

t%C3%A0id%E1%BB%B

1%C3%A1n/%C4%91%E1

%BB%81t%C3%A0i.aspx 

Phòng KHCN   

H10.04.05 

Danh mục các đề tài 

NCKH cấp Trường 

của GV và SV 

Năm 2011 và 2012 

http://ntu.edu.vn/pkhoahoc

congnghe/%C4%90%E1%

BB%81t%C3%A0iD%E1

%BB%B1%C3%A1n/%C4

%90%E1%BB%81t%C3%

A0i/%C4%90%E1%BB%8

1t%C3%A0iSinhvi%C3%

AAnNCKH/tabid/5104/aid/

30/language/en-

US/Default.aspx 

Phòng KHCN   

H10.04.06 

Danh mục sách đã 

xuất bản của Khoa 

CNTP 

 Năm 2011 và 2012 Thư viện   

H10.04.07 

Danh sách các HP 

có sử dụng kết quả 

NCKH vào bài giảng 

 Ảnh chụp 
Thư viện 

Khoa CNTP 
  

H10.04.08 
Danh mục đề tài của 

SV 
Năm 2011 Phòng KHCN   

H10.04.09 

Danh mục đồ án tốt 

nghiệp của SV 

ngành CNCBTS 

Năm 2017 
Phòng ĐTĐH 

Khoa CNTP 
  

http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/en-us/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0id%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0i.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/en-us/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0id%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0i.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/en-us/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0id%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0i.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/en-us/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0id%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0i.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/en-us/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0id%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0i.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/en-us/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0id%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%91%E1%BB%81t%C3%A0i.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iD%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0i/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iSinhvi%C3%AAnNCKH/tabid/5104/aid/30/language/en-US/Default.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iD%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0i/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iSinhvi%C3%AAnNCKH/tabid/5104/aid/30/language/en-US/Default.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iD%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0i/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iSinhvi%C3%AAnNCKH/tabid/5104/aid/30/language/en-US/Default.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iD%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0i/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iSinhvi%C3%AAnNCKH/tabid/5104/aid/30/language/en-US/Default.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iD%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0i/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iSinhvi%C3%AAnNCKH/tabid/5104/aid/30/language/en-US/Default.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iD%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0i/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iSinhvi%C3%AAnNCKH/tabid/5104/aid/30/language/en-US/Default.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iD%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0i/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iSinhvi%C3%AAnNCKH/tabid/5104/aid/30/language/en-US/Default.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iD%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0i/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iSinhvi%C3%AAnNCKH/tabid/5104/aid/30/language/en-US/Default.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iD%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0i/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iSinhvi%C3%AAnNCKH/tabid/5104/aid/30/language/en-US/Default.aspx
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iD%E1%BB%B1%C3%A1n/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0i/%C4%90%E1%BB%81t%C3%A0iSinhvi%C3%AAnNCKH/tabid/5104/aid/30/language/en-US/Default.aspx
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ 

thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến 

H10.05.01 Chào cờ SV 
Lịch chào cờ của Khoa và 

SV 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H10.05.02 Đối thoại SV 
Năm học 2015-2016 và 

2016-2017 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H10.05.03 

Báo cáo CTSV hàng 

tháng của CVHT, 

Khoa CNTP và của 

Phòng CTCT&SV 

Từ 2013 đến 2018 

Khoa CNTP 

Phòng 

CTCT&SV 

 H08.03.06 

H10.05.04 

Tổng hợp  kết quả 

khảo sát SV năm 

cuối 

 Năm học 2017-2018 

Phòng 

ĐBCL&KT 

Khoa CNTP 

H03.03.06 

H10.05.05 

Kết quả ý kiến phản 

hồi của SV về Thư 

viện 

Báo cáo kết quả phản hồi 

SV đối với Thư viện  
Thư viện trường  H03.01.05 

H10.05.06 

Bằng khen của Bộ 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tặng Thư 

viện Trường 

Ngày 27/11/2015 Thư viện trường  H09.02.07 

H10.05.07 

Sơ đồ hệ thống 

Internet, Wifi của 

Trường được nâng cấp 

Ảnh chụp  TTPVTH   

H10.05.08 

Danh mục thiết bị 

phục vụ thực hành, 

thực tập của TTTNTH 

Cập nhật đến năm 2017  TT TN-TH   

H10.05.09 Sơ đồ mặt bằng Trường 

http://ntu.edu.vn/en-

us/openday/sodotruong.asp

x 

 TTPVTH  H09.05.02 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải 

tiến 

H10.06.01 

Thông báo tọa đàm 

giữa hiệu trưởng và 

CBVC 

621/TB-ĐHNT ngày 

12/10/2016 

Phòng TCHC   
94/TB-ĐHNT ngày 

20/02/2017 

384/TB-ĐHNT ngày 

26/6/2018 

http://ntu.edu.vn/en-us/openday/sodotruong.aspx
http://ntu.edu.vn/en-us/openday/sodotruong.aspx
http://ntu.edu.vn/en-us/openday/sodotruong.aspx
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

H10.06.02 

Báo cáo CTSV hàng 

tháng của Phòng 

CTCT&SV 

Từ 2013 đến 2018 
Phòng 

CTCT&SV 
 H08.03.06 

H10.06.03 

Ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của 

GV 

Từ NH 2014-2015 đến 

2017-2018 

Phòng 

ĐBCL&KT 
H10.01.02 

H10.06.04 

Kết quả khảo sát 

tình hình SV có việc 

làm sau một năm ra 

trường 

 2016 và 2017  Khoa CNTP   

H10.06.05 

Mẫu phiếu lấy ý 

kiến đánh giá đội 

ngũ CVHT 

 Ảnh chụp 
Phòng 

CTCT&SV 
  

H10.06.06 
CTĐT và CĐR 

ngành CNCBTS 

http://www.ntu.edu.vn/khoacn

tp/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%BB%

99m%C3%B4n/c%C3%A1c

b%E1%BB%99m%C3%B4n

/cnth%E1%BB%B1cph%E1

%BA%A9m/cthocphan.aspx  
Phòng ĐTĐH   

http://ntu.edu.vn/Portals/65

/van%20ban/Chuandaura/C

huongtrinhdaihoc/cdr_ngan

h_cn_thuc_pham.pdf 

H10.06.07 

Quyết định công 

nhận GV tiêu biểu 

năm học 16-17 

740/QĐ-ĐHNT ngày 

17/8/2017 
Phòng 

ĐBCL&KT 
  

Quyết định công 

nhận GV tiêu biểu 

năm học 17-18 

1016/QĐ-ĐHNT ngày 

10/9/2018 

H10.06.08 

Biên bản nội dung 

cuộc họp giao ban 

công tác SV 

Sổ ghi biên bản họp giao 

ban CTSV 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H10.06.09 

Báo cáo kết quả lấy 

ý kiến hoạt động 

giảng dạy 

Từ NH 2013-2014 đến 

2017-2018 

Phòng 

ĐBCL&KT 
H10.01.02 

H10.06.10 

Tổng hợp kết quả 

góp ý từ người học 

cho các hoạt động 

GD của GV 

Từ NH 2013-2014 đến 

2017-2018 

Phòng 

ĐBCL&KT 
H10.01.02 

http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cnth%E1%BB%B1cph%E1%BA%A9m/cthocphan.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cnth%E1%BB%B1cph%E1%BA%A9m/cthocphan.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cnth%E1%BB%B1cph%E1%BA%A9m/cthocphan.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cnth%E1%BB%B1cph%E1%BA%A9m/cthocphan.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cnth%E1%BB%B1cph%E1%BA%A9m/cthocphan.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cnth%E1%BB%B1cph%E1%BA%A9m/cthocphan.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cnth%E1%BB%B1cph%E1%BA%A9m/cthocphan.aspx
http://ntu.edu.vn/Portals/65/van%20ban/Chuandaura/Chuongtrinhdaihoc/cdr_nganh_cn_thuc_pham.pdf
http://ntu.edu.vn/Portals/65/van%20ban/Chuandaura/Chuongtrinhdaihoc/cdr_nganh_cn_thuc_pham.pdf
http://ntu.edu.vn/Portals/65/van%20ban/Chuandaura/Chuongtrinhdaihoc/cdr_nganh_cn_thuc_pham.pdf
http://ntu.edu.vn/Portals/65/van%20ban/Chuandaura/Chuongtrinhdaihoc/cdr_nganh_cn_thuc_pham.pdf
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú  

H10.06.11 
Địa chỉ email của 

Hiệu trưởng 
hieutruong@ntu.edu.vn  Trường ĐHNT   

H10.06.12 

Đường dây nóng 

nhận ý kiến phản 

ánh 

Ảnh chụp  Khoa CNTP H05.05.02 

H10.06.13 

Các buổi làm việc 

với đại diện đơn vị 

sử dụng lao động 

 Ảnh chụp  Khoa CNTP   

H10.06.14 

Báo cáo tình hình 

khảo sát của ngành 

CNCBTS 

 Năm 2016 BM CNCB   

H10.06.15 

Quyết định thành 

lập 

TTQHDN&HTSV 

1126/QĐ-ĐHNT ngày 

03/11/2014 
Phòng TCHC   
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 11 
 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú 

Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.01.01 

Thống kê tỷ lệ SV 

tốt nghiệp của 

ngành CNCBTS 

Các khóa từ K53 đến K56 Phòng ĐTĐH   

H11.01.02 
Quy chế đào tạo 

theo hệ thống TC 

197/QĐ-ĐHNT, ngày 

28/02/2013; 623/QĐ-

ĐHNT, ngày 05/9/2017 

Phòng ĐTĐH   

H11.01.03 

Tỉ lệ SV CNCBTS 

thôi học từ K55 

(2013)-K59 (2017) 

Được trích dẫn từ “Các 

quyết định buộc thôi học” 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H11.01.04 

Báo cáo tình hình 

gặp măt yếu kém 

NH 2015-2016 

Năm học 2015-2016 Khoa CNTP   

H11.01.05 
Quyết định phân 

công CVHT 

NH 2015-2016 và NH 

2016-2017 
Khoa CNTP   

H11.01.06 
CLB chuyên ngành 

CNCBTS 
Ra mắt năm 2014 BM CNCB  H08.04.09 

H11.01.07 CLB tiếng Anh Ảnh chụp 
Chi đoàn giáo 

viên Khoa CNTP 
  

H11.01.08 CLB ATTP Ra mắt năm 2015 
BM 

ĐBCL&ATTP 
 H08.04.10 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

chất lượng 

H11.02.01 
Quy chế đào tạo 

theo học chế TC 

197/QĐ-ĐHNT, ngày 

28/02/2013; 623/QĐ-

ĐHNT, ngày 05/9/2017 

Phòng ĐTĐH H11.01.02 

H11.02.02 
Hội nghị học tốt của 

Khoa 

Từ NH 2014-2015 đến 

2017-2018 
Khoa CNTP   

H11.02.03 

Danh sách SV tốt 

nghiệp ngành 

CNCBTS 

Ngày 14/08/2017 Phòng ĐTĐH   
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú 

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

chất lượng 

H11.03.01 
ĐCCTHP ngành 

CNCBTS 

http://www.ntu.edu.vn/khoa

cntp/vi-

vn/c%C3%A1cb%E1%BB

%99m%C3%B4n/c%C3%

A1cb%E1%BB%99m%C3

%B4n/cncbth%E1%BB%A

7ys%E1%BA%A3n/decuo

ngchitiethocphan20172018.

aspx 

Các BM  H05.02.07 

H11.03.02 
Tỷ lệ SV có việc 

làm sau tốt nghiệp 
Từ 2015 đến 2017 TTQHDN&HTSV  

H11.03.03 

Thông báo tuyển 

dụng lao động của 

doanh nghiệp 

2017 và 2018 BM CNCB   

H11.03.04 

Kết quả khảo sát tỷ 

lệ SV có việc làm 

của ngành CBTS 

Từ 2015 đến 2017 TTQHDN&HTSV H11.03.02 

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.04.01 

Chiến lược phát 

triển ĐHNT đến 

2010 tầm nhìn đến 

2030 

1916/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT H01.01.04 

H11.04.02 

Các biểu 

mẫu/hướng 

dẫn/thông tư liên 

quan đến thông báo 

đề xuất đề tài 

NCKH SV 

36/TB-KHCN ngày 

16/12/2010 
Phòng KHCN   

H11.04.03 

Thống kê SV làm 

đồ án tốt nghiệp giai 

đoạn 2012-2017 

 Giai đoạn 2012-2017 

Khoa CNTP 

  
Phòng KHCN 

H11.04.04 

Thống kê đề tài 

NCKH SV của 

Khoa CNTP giai 

đoạn 2012-2017 

 Giai đoạn 2012-2017 Phòng KHCN   

http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
http://www.ntu.edu.vn/khoacntp/vi-vn/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/c%C3%A1cb%E1%BB%99m%C3%B4n/cncbth%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/decuongchitiethocphan20172018.aspx
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày, tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/Lưu trữ 
Ghi chú 

H11.04.05 
Báo cáo tổng kết 

KHCN 2011-2016 

24/ĐHNT-KHCN, 

13/01/2017 
Phòng KHCN   

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng 

H11.05.01 

Khảo sát mức độ hài 

lòng của SV, doanh 

nghiệp sử dụng lao 

động 

Từ NH 2013-2014 đến NH 

2017-2018 

Phòng 

ĐBCL&KT, 

TTQHDN&HTSV 

  

H11.05.02 
Chương trình khung 

do Bộ GD&ĐT 

32/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/6/2007 
Phòng ĐTĐH   

H11.05.03 
Tuyển dụng việc 

làm 
2017 và 2018 BM CNCB H11.03.03 

H11.05.04 

Báo cáo hội nghị 

giao ban công tác 

SV hàng tháng 

http://ntu.edu.vn/congtacsinh

vien/ViewTin.aspx?idcd=11

5&idnews=9315 

Phòng 

CTCT&SV 
  

H11.05.05 
Phiếu thu thập thông 

tin dạy và học 

http://ntu.edu.vn/dbclkt/vi-

vn/bi%E1%BB%83um%E1

%BA%ABu.aspx   

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H11.05.06 Diễn đàn SV Ảnh chụp Khoa CNTP   

H11.05.07 

Đối thoại giữa SV 

và lãnh đạo nhà 

trường 

333A/TB-CTSV, ngày 

31/5/2016 
Trường ĐHNT  H08.05.03 

H11.05.08 

Xây dựng kế hoạch 

lấy ý kiến của SV về 

hoạt động dạy học 

Từ 2015 đến 2018 
Phòng 

ĐBCL&KT 
  

H11.05.09 

Kết quả lấy ý kiến 

SV về hoạt động 

giảng dạy 

Từ NH 14-15 đến 2017-

2018 

Phòng 

ĐBCL&KT 
 H10.01.02 

H11.05.10 

Kết quả khảo sát 

doanh nghiệp sử 

dụng kỹ sư 

CNCBTS 

Từ 2015 đến 2017 
BM CNCB; 

TTQHDN&HTSV 
 H11.03.02 

H11.05.11 
Các văn bản điều 

chỉnh CTĐT 

Các văn bản họp khoa về 

CTĐT K57 và K58 từ 2014 

đến 2018 

Khoa CNTP  H03.03.02 

 

 

http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/ViewTin.aspx?idcd=115&idnews=9315
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/ViewTin.aspx?idcd=115&idnews=9315
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/ViewTin.aspx?idcd=115&idnews=9315

